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QUYẾT ĐỊNH  
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

-------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Phan Thị Kim Thanh 

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Phương Liên - Thư ký Tòa án nhân dân 
quận Nam Từ Liêm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Bà Hoàng Minh 
Ngọc - Kiểm sát viên.  

Ngày 11  tháng 01  năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân 
sự thụ lý số 230/2021/TLST-DS ngày 23/11/2021 về việc: “Yêu cầu tuyên bố 
một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp giải 
quyết việc dân sự số  04/2021/QĐ-MPH ngày 31 tháng 12 năm   2021, giữa: 

Người yêu cầu: Chị Lương Thùy Trang, sinh năm 1977; 

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 6, phường Xuân Phương, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Đối với: Bà Nguyễn Thị Kỷ, sinh năm 1943 . 

Hộ khẩu thường trú: P204-CT2A Khu ĐTM Mỹ Đình II, tổ dân phố số 
12, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Lương Huy Triệu, sinh năm: 1942   

Hộ khẩu thường trú: P204-CT2A Khu ĐTM Mỹ Đình II, tổ dân phố số 
12, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Chị Lương Cẩm Ngọc, sinh năm 1969; 

Hộ khẩu thường trú: Tổ 9 phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

- Chị Lương Kim Ngân, sinh năm 1975; 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN NAM TỪ LIÊM 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 
Số:  05/2022/QĐST-VDS 
V/v:  Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự . 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Nam Từ Liêm, ngày 11 tháng 01 năm 2022 
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Hộ khẩu thường trú: P204-CT2A Khu ĐTM Mỹ Đình II,Tổ dân phố số 
12, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Ông Lương Huy Triệu, chị Lương Cẩm Ngọc, chị Lương Kim Ngân và 
chị Lương Thùy Trang thống nhất trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Kỷ và ông Lương Huy Triệu là vợ chồng. Bà Kỷ và ông 
Triệu sinh được 3 người con là Lương Cẩm Ngọc, Lương Kim Ngân và 
Lương Thùy Trang. 

Bà Nguyễn Thị Kỷ trước đây khỏe mạnh, minh mẫn, sinh hoạt bình 
thường. Tháng 07 năm 2015 bà Kỷ bị đau đầu, đi đứng loạng choạng, có biểu 
hiện lẫn lộn cho nên gia đình đưa bà đi khám bệnh tại các Bệnh viện 19-8,  
Viện Tâm thần Bạch Mai, Khoa Ung bướu bệnh viện Bạch Mai. Tại khoa ung 
bướu bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ thăm khám, chuẩn đoán và điều trị cho 
bà bệnh u màng não vùng nền sọ bằng phẫu thuật theo phương pháp gamma 
cùng các loại thuốc khác. Cuối tháng 7/2015 bà Kỷ được cho xuất viện về nhà 
điều trị tiếp bằng đơn thuốc uống. Tuy nhiên tình trạng bệnh của bà không 
thuyên giảm, bà vẫn tăng các dấu hiệu lẫn lộn, không tự vệ sinh cá nhân được, 
không nhận biết được người thân, thời gian, địa điểm.  

Đến tháng 9/2016, gia đình lại đưa bà Kỷ đến Bệnh viện Bạch Mai để 
khám và điều trị. Lần này các bác sĩ tổ chức hội chẩn và kết luận bà Kỷ tái 
phát u màng não vùng nền sọ trên nền tảng teo não người già, việc can thiệp 
phẫu thuật khi này là không hiệu quả nên chỉ kê đơn thuốc để điều trị nội khoa. 

Từ tháng 09/2016 đến nay, bà Kỷ do tuổi cao nên mất dần các khả năng 
tự nhận thức, tự chăm sóc, tự điều khiển hành vi. Hiện tại bà không thể nói 
được một câu có nghĩa, không nhận ra chồng con, người thân bạn bè, chỉ nằm 
một chỗ không thể tự đi lại, không tự ăn uống hoặc vệ sinh cá nhân được, phải 
có người chăm sóc bà 24/24. 

Hiện ông Lương Huy Triệu tuổi cao, đi lại vất vả, hai con gái lớn của bà 
Kỷ cư trú xa, chị Trang là người gần gũi chăm sóc bà Kỷ trực tiếp, nên gia 
đình thống nhất việc chị Trang làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn 
Thị Kỷ mất năng lực hành vi dân sự và thống nhất đề nghị Tòa án chỉ định chị 
Trang là người giám hộ cho bà Kỷ. 

Ngày 02/12/2021, Tòa án quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định trưng cầu 
giám định; trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung Ương trưng cầu sức khỏe 
tâm thần đối với bà Nguyễn Thị Kỷ. Tại bản Kết luận giám định sức khỏe tâm 
thần theo trưng cầu số 138/KLGĐ ngày 15/12/2021 của Viện pháp y tâm thần 
Trung Ương kết luận: "Tại thời điểm giám định đối tượng bị mất trí sau u 
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màng não. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số 
F02.8 Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". 

Tại phiên họp: 

- Chị Trang có mặt; các đương sự khác đề nghị được vắng mặt. 

Chị Trang vẫn giữ nguyên ý kiến, quan điểm: Yêu cầu Tòa án tuyên bố 
bà Nguyễn Thị Kỷ mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định chị là người giám 
hộ cho bà Kỷ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm phát biểu ý kiến: 

Về việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng giải quyết  việc 
dân sự và Thư ký phiên họp: Từ khi thụ lý việc dân sự cho đến trước thời 
điểm Thẩm phán, Hội đồng ra quyết định giải quyết việc dân sự, Thẩm phán, 
Hội đồng giải quyết việc dân sự và Thư ký phiên họp đã chấp hành đúng quy 
định tại Điều 367 đến Điều 369 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Kể từ khi thụ lý 
việc dân sự cho đến trước thời điểm Thẩm phán, Hội đồng ra quyết định giải 
quyết việc dân sự, người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định tại 
Điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết việc dân sự: Xét yêu cầu của chị Trang về việc tuyên 
bố bà Kỷ mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ và đúng với quy định tại 
Điều 361 Bộ luật tố tụng dân sự, phù hợp với kết luận giám định sức khỏe tâm 
thần. Vì vậy, đề nghị Hội đồng giải quyết việc dân sự chấp nhận yêu cầu của 
chị Trang. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 
được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, 
Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhận định: 

Ngày 02/12/2021, Tòa án Nam Từ Liêm đã ra Quyết định trưng cầu giám 
định; trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung Ương trưng cầu sức khỏe tâm 
thần đối với bà Nguyễn Thị Kỷ.  

Tại bản Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 
110/KLGĐ ngày 14/9/2020 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương kết luận: 
"Tại thời điểm giám định đối tượng bị mất trí sau u màng não. Theo phân loại 
bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F02.8 Đối tượng mất khả 
năng nhận thức và điều khiển hành vi". 

Xét thấy: Yêu cầu của chị Trang là có căn cứ, phù hợp với các tài liệu, 
chứng cứ có trong hồ sơ, phù hợp ý kiến của các đương sự khác trong việc 
dân sự, phù hợp với đề xuất của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam 
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Từ Liêm, phù hợp pháp luật và kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần 
Trung Ương nên chấp nhận. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ:  

- Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, khoản 1 Điều 53, Điều 
57, Điều 58 và Điều 59 Bộ luật dân sự. 

- Khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 144, 
146, Điều 150, 361, Điều 367, 369, Điều 370, Điều 371, Điều 372, 376, 377 
và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Khoản 1 Điều 4, Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016. 

- Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu của Viện pháp y 
tâm thần Trung Ương. 

1. Chấp nhận yêu cầu của chị Lương Thùy Trang về việc tuyên bố một 
người mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Nguyễn Thị Kỷ.  

2. Tuyên bố bà Nguyễn Thị Kỷ mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Chị Lương Thùy Trang là người giám hộ đương nhiên cho bà Nguyễn 
Thị Kỷ. 

4. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị Lương Thùy Trang phải chịu 
300.000 đồng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền 
300.000 đồng tạm ứng lệ phí đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 
án số 0033984  ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự 
quận Nam Từ Liêm.  

5. Người yêu cầu, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 
cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời 
hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được niêm yết 
theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội;  
- VKSND quận Nam Từ Liêm; 
- Các đương sự; 
- Chi cục THANDS quận Nam Từ Liêm; 
- Lưu VP, hồ sơ. 

  THẨM PHÁN 
 
 
 
 
 

   Phan Thị Kim Thanh 
 

         
 


